Trường THCS Tân Quý Tây		Ngữ Văn 7
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/  chủ đề - Khối lớp 7
	Tuần 15 Tiết 57: LUYỆN TẬP SỬ DỤNG TỪ

	Hoạt động 1: Đọc  nội dung bài “Luyện tập sử dụng từ”.
	1. Từ là gì?
2. Có những loại từ nào?


BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 15 Tiết 57: LUYỆN TẬP SỬ DỤNG TỪ
I. Vai trò của vốn từ trong giao tiếp
- Từ là đơn vị cơ bản của ngôn ngữ, phải có vốn từ phong phú để chọn những từ chính xác và hay nhất.
- Từ loại: DT, ĐT, TT, số từ, đại từ, phó từ, lượng từ, chỉ từ, quan hệ từ.
- Cấu tạo: Từ đơn, từ phức (từ ghép – từ láy).
- Về nguồn gốc: Từ thuần Việt, từ vay mượn (Hán Việt)
II. Luyện tập: Làm bài tập 1, 2 SGK/T179
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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/  chủ đề - Khối lớp 7
	Tuần 15 Tiết 58: ÔN TẬP TÁC PHẨM TRỮ TÌNH

	Hoạt động 1: Đọc  nội dung bài “Ôn tập tác phẩm trữ tình”.
	1. Tác phẩm trữ tình là gì?
2. Nêu đặc điểm của thơ?


BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 15 Tiết 58: ÔN TẬP TÁC PHẨM TRỮ TÌNH
I. ÔN TẬP LÝ THUYẾT
1. Kiến thức
- Tác phẩm trữ tình: văn bản biểu hiện tình cảm, cảm xúc của tác giả trước cuộc sống.
- Tình cảm trong tác phẩm trữ tình: tình cảm đẹp.
- Thơ là thể loại văn học phù hợp với việc bộc lộ tình cảm, cảm xúc.
+ Đặc điểm:
Thể thơ đa dạng, phong phú;
Ngôn ngữ thơ cô đọng, gợi cảm;
Tình cảm trong thơ trữ tình đậm dấu ấn cá nhân.
-  Ca dao là loại thơ biểu hiện tình cảm, nguyện vọng tha thiết và chính đáng lưu truyền trong dân gian.
- Cách bộc lộ tình cảm:
+ Trực tiếp
+ Gián tiếp
2. Tác phẩm
Học sinh ôn lại nội dung, nghệ thuật các bài sau:
- Sông núi nước Nam
- Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
- Phò giá về kinh
- Qua Đèo Ngang
- Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
- Cảnh khuya, rằm tháng giêng
- Bạn đến chơi nhà
- Tiếng gà trưa
I. LUYỆN TẬP: Hoàn thành bài tập SGK/ T 180, 181
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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/  chủ đề - Khối lớp 7
	Tuần 15 Tiết 59: ÔN TẬP TÁC PHẨM TRỮ TÌNH (Tiếp theo)

	Hoạt động 1: Đọc  nội dung bài “Ôn tập tác phẩm trữ tình(tiếp theo)”.
	Học sinh xem lại lí thuyết ở tiết ôn tập trước, hoàn thành bài tập sgk.


BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 15 Tiết 59: ÔN TẬP TÁC PHẨM TRỮ TÌNH (Tiếp theo)
Học sinh xem lại lí thuyết ở tiết ôn tập trước và hoàn thành bài tập sau:
Bài 1: Nguyễn Trãi có những câu thơ như sau:
Suốt ngày ôm nỗi ưu tư
Đêm lạnh quàng chăn ngủ chẳng yên.
Bui một tấc lòng ưu ái cũ
Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông.
Em hãy nói rõ nội dung trữ tình và hình thức thể hiện của những câu thơ trên.
Bài  2:
So sánh tình huống thể hiện tình yêu quê hương và cách thể hiện tình cảm đó qua hai bài thơ: Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh và Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê.
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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/  chủ đề - Khối lớp 7
	Tuần 15 Tiết 60: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT. ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (Tiếp theo)

	Hoạt động 1: Đọc  nội dung bài “Ôn tập Tiếng Việt.Ôn tập Tiếng Việt (tiếp theo)”.
	1. Học sinh nêu các khái niệm và phân loại: từ ghép, từ láy, đại từ, quan hệ từ, thành ngữ, điệp ngữ, chơi chữ?


BÀI GHI CỦA HỌC SINH
Tuần 15 Tiết 60:
 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT. ÔN TẬP TIẾNG VIỆT (Tiếp theo)
I. Ôn tập lí thuyết: Từ loại và các phép tu từ
- Từ ghép
+ Từ ghép chính phụ: Bà ngoại, thơm phức, xanh biếc
+ Từ ghép đẳng lập:  Bàn ghế, nhà cửa
- Từ láy
+ Từ láy toàn bộ: Xanh xanh, thăm thẳm, tôn tốt.
+ Từ láy bộ phận: lom khom, nhấp nhô
- Đại từ: tôi, tớ, chúng tôi, ai, gì, bao nhiêu, sao, thế nào…..
- Quan hệ từ: Như, của, và, với, vì, bởi vì, nếu… thì
- Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm
- Thành ngữ, điệp ngữ, chơi chữ
II. LUYỆN TẬP: Học sinh làm bài tập 6,7 SGK/193, 194
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